
STT Doanh nghiệp

1 1
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ 
NHUẬN

2 2
LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI THÀNH 
PHỐ HỒ CHÍ MINH 

3 3 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN

4 4
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN 
BAY TÂN SƠN NHẤT

5 5 CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN

6 6 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ UNILEVER VIỆT NAM 

7 7
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – TNHH 
MỘT THÀNH VIÊN

8 8
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG 
MẠI ĐẠI DŨNG

9 9 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

10 10
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN 
THƯƠNG TÍN

11 11
TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
SÀI GÒN - TNHH MTV

12 12 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÁI CHẾ DUY TÂN

13 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

14 14
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN 
CO.OP XA LỘ HÀ NỘI

15 15
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI 
MEBIPHA 

16 16 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX  

17 17 CÔNG TY TNHH NỆM VẠN THÀNH 

18 18
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ  ĐỒNG 
THỊNH 

19 19 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG 

20 20
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 
MINH TNHH

21 21 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÌNH TÂY

22 22 KHÁCH SẠN BẾN THÀNH (REX) 

23 23
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ 
CAO ĐIỆN QUANG

24 24
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI 
GÒN - TNHH MTV - SIÊU THỊ SÀI GÒN 

25 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TIẾN 
LỘC 
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26 2
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ TIẾP THỊ GIAO 
THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM - VIETRAVEL

27 3
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM KỸ NGHỆ SÚC 
SẢN

28 4 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CT GROUP 

29 5 CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO Á CHÂU  

30 6
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NAM 
THÁI SƠN

31 7
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT 
THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA 

32 8
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG 
TY 28 

33 9 CÔNG TY LIÊN DOANH BỘT QUỐC TẾ

34 10
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
TÂN QUANG MINH

35 11 CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG FILMS 

36 12
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG LÊ 
THÀNH 

37 13 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ RÔBỐT

38 14 CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN

39 15 CÔNG TY TNHH VIỆT NAM PAIHO

40 16 KHÁCH SẠN CARAVELLE SAIGON 

41 17 CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

42 18 KHÁCH SẠN NEW WORLD SÀI GÒN

43 19 CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)

44 20 CÔNG TY TNHH UN-AVAILABLE

45 21 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM

46 22 CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ PHẨM SÀI GÒN

47 23 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM NEW TOYO

48 24 CÔNG TY CỔ PHẦN MAY BÌNH MINH

49 1
CÔNG TY PHÁT TRIỂN KINH TẾ DUYÊN HẢI 
(COFIDEC)

50 2
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THỰC PHẨM ANH 
KIM

51 3 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC HOÀNG MINH 

52 4
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ 
THƯƠNG MẠI VÍT VIỆT 

53 5
 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN 
CO.OP ĐẦM SEN 

54 6
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
N.I.D

55 7
CÔNG TY TNHH NƯỚC UỐNG TINH KHIẾT SÀI 
GÒN (SAPUWA) 

ĐỢT 3 (C. CHÂU + C. NHUNG HƯỚNG DẪN)



56 8 CÔNG TY TNHH MEGAHOME

57 9 CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIA THÀNH

58 10
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ VI NA

59 11 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VAFACO

60 12 CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY CÁP ĐIỆN DAPHACO

61 13
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DÂY 
VÀ CÁP ĐIỆN TÀI TRƯỜNG THÀNH

62 14
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CƠ KHÍ CÔNG 
NGHỆ CAO SIBA

63 15 KHÁCH SẠN CỬU LONG (MAJESTIC)

64 16
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - 
DỊCH VỤ QUI PHÚC

65 17
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI SÀI GÒN (SADACO)

66 18 CÔNG TY TNHH FUJIWA VIỆT NAM 

67 19 CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT HƯƠNG

68 20
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - DỊCH VỤ THƯƠNG 
MẠI TIẾN THỊNH

69 21 CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI THỜI TRANG

70 22
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM 
SAIGON CO.OP 

71 23 CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VIỆT ÚC

72 24 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 

73 1 CÔNG TY TNHH HOÀNG LAM 

74 2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÀI GÒN 
CO.OP NAM SÀI GÒN

75 3
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG 
MẠI TIÊN TIẾN

76 4 CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC

77 5
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI 
GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN - TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI SATRA ĐƯỜNG PHẠM HÙNG

78 6
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐẦU TƯ THƯƠNG 
MẠI THÀNH CÔNG 

79 7
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ VẬT TƯ THIẾT 
BỊ ĐO ĐẠC NAM SÔNG TIỀN

80 8 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH 

81 9 KHÁCH SẠN ĐỒNG KHỞI GRAND HOTEL 

82 10 CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THÚY NGỌC

83 11 CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

84 12 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN 

85 13 CÔNG TY TNHH ODYS

ĐỢT 4 (C. LINH + C. CHÂU HƯỚNG DẪN)



86 14
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ PHƯƠNG NAM VIỆT 
NAM

87 15 CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG LUẬT THỊNH TRÍ 

88 16
CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI 
GÒN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN – TRUNG TÂM 
THƯƠNG MẠI SATRA CỦ CHI

89 17 CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

90 18
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CO.OP MART 
CẦN GIỜ


